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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Địa chất công trình Việt Nam (Engineering geology of Viet Nam)

     	Mã số học phần : 7040514            
     	Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4) học trong 08 tuần
     	Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 26 tiết;		Bài tập: 4 tiết;			Thực hành: 0 tiết; 
Thực tập:    0 tiết; 		Đồ án:   0 tiết;			Tự học:     60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:                                   	Mã giảng viên:
1.  TS Nguyễn Thị Nụ                        	                    	0405-12
2. TS.  Bùi Trường Sơn                        		0405-10   
3. TS . Nhữ Việt Hà                                      		0405-14  
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa:  Khoa học và Kỹ thuật địa chất
3. Điều kiện học học phần:                                                          
3.1. Học phần tiên quyết:  
3.2. Học phần trước: Đất xây dựng +TN, mã số 7040509
4. Mục tiêu của học phần:
- Về kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về điều kiện địa chất công trình lãnh thổ Việt Nam
- Về kỹ năng: Biết vận dụng những kiến thức hiểu biết để lập chương trình nghiên cứu khai thác lãnh thổ một các hợp lý và lập đề cương khảo sát địa chất công trình cho những vị trí cụ thể thuộc lãnh thổ Việt Nam.
4.1. Kiến thức: 
Sinh viên cần nắm được các nội dung;
4.1.1. Vị trí của địa chất công trình khu vực trong khoa học địa chất công trình;
4.1.2. Mục đích, đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu của học phần; 
4.1.3. Vị trí, đặc điểm điều kiện tự nhiên của Việt Nam có ảnh hưởng đến sự hình thành điều kiện địa chất công trình lãnh thổ;
4.1.4. Đặc điểm điều kiện địa chất công trình lãnh thổ Việt Nam;
4.1.5. Phân vùng địa chất công trình lãnh thổ Việt Nam
4.2. Kỹ năng:    
Sinh viên có khả năng:
4.2.1. Vận dụng phương pháp luận nghiên cứu địa chất công trình khu vực;
4.2.2. Lập chương trình nghiên cứu khai thác hợp lý các miền, vùng, khu vực của lãnh thổ Việt Nam;
4.2.3. Tham khảo tài liệu khu vực lập phương án khảo sát địa chất công trình cho các công trình cụ thể.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Nội dung cua học phần cung cấp các kiến thức: 
Khái niệm chung về địa chất công trình khu vực; đăc điểm địa lý tự nhiên và ảnh hưởng của chúng đến sự hình thành điều kiện địa chất công trình lãnh thổ; đặc điểm điều kiện ĐCCT lãnh thổ gồm: cấu trúc địa mạo lãnh thổ, đặc điểm địa chất thuỷ văn lãnh thổ, các quá trình địa chất động lực công trình ở VN, tính chất cơ lý của đất đá; vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên ở VN, phân vùng địa chất công trình lãnh thổ.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	Mở đầu – Địa chất công trình khu vực (ĐCCTKV) là một hướng của khoa học địa chất công trình (ĐCCT)
	2
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1.

	1.1.
	Khái niện về ĐCCTKV
	
	

	1.1.1.
	Vị trí của ĐCCTKV trong khoa học ĐCCT
	
	

	1.1.2.
	Đối tượng nghiên cứu của ĐCCTKV
	
	

	1.1.3.
	Chủ đề nghiên cứu của ĐCCTKV
	
	

	1.1.4.
	Định nghĩa ĐCCTKV
	
	

	1.1.5.
	Cấu trúc của ĐCCTKV
	
	

	1.1.6.
	Phương pháp nghiên cứu của ĐCCTKV
	
	

	1.1.7.
	Ý nghĩa nghiên cứu ĐCCTKV
	
	

	1.2.
	Các yếu tố tham gia vào sự hình thành ĐCCT lãnh thổ
	
	

	1.2.1.
	Các yếu tố địa chất khu vực
	
	

	1.2.2.
	Các yếu tố địa đới
	
	

	Chương 2.
	Đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đến sự hình thành điều kiện ĐCCT lãnh thổ 
	8

	4.1.3, 4.2.2, 4.2.3

	2.1.
	Vị trí địa lý
	
	

	2.1.1.
	Bộ phận lãnh thổ trên đất liền
	
	

	2.1.2.
	Bộ phận là vùng biển, thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán  Quốc gia trong đó có rất nhiều đảo và hải đảo
	
	

	2.2.
	Đặc điểm địa hình
	
	

	2.2.1.
	Miền Đông bắc
	
	

	2.2.2.
	Miền Tây bắc và  Bắc Trung bộ
	
	

	2.2.3.
	Miền Nam Trường Sơn
	
	

	2.2.4.
	Miền Nam Bộ
	
	

	2.2.5.
	Miền Đồng bằng Bắc Bộ
	
	

	2.3.
	Mạng sông suối
	
	

	2.3.1.
	Mạng sông suối miền Đông Bắc Bộ
	
	

	2.3.2.
	Mạng sông suối miền Tây bắc và  Bắc Trung bộ
	
	

	2.3.3.
	Các sông miền Nam Trường Sơn (nam Trung Bộ)
	
	

	2.3.4.
	Sông ở miền Nam Bộ
	
	

	2.4.
	Các yếu tố khí tượng và kiểu khí hậu - 
	
	

	
	 - Đặc điểm chung
	
	

	2.4.1.
	Các yếu tố khí tượng (nhiệt độ không khí, lượng mưa, lượng bốc hơi, độ ẩm không khí) 
	
	

	2.4.2.
	Các kiểu khí hậu
	
	

	2.5.
	Nhận xét chung
	
	

	Chương 3.
	Đặc điểm cấu trúc địa mạo lãnh thổ Việt Nam
	2
	4.1.4; 4.2.2, 4.2.3.

	3.1.
	Đặc điểm chung
	
	

	3.2.
	Địa hình núi kiến tạo bóc mòn
	
	

	3.3.
	Địa hình núi lửa bóc mòn (cao nguyên ba dan)
	
	

	3.4.
	Địa hình xâm thực bóc mòn
	
	

	3.5.
	Địa hình xâm thực – tích tụ
	
	

	Chương 4.
	Đặc điểm địa chất thủy văn lãnh thổ Việt Nam
	2
	4.1.4; 4.2.2, 4.2.3.

	4.1.
	Những đặc điểm chung
	
	

	4.2.
	Quy luật biến đổi chiều sâu mực nước dưới đất trên lãnh thổ
	
	· 

	4.3.
	Quy luật biến đổi thành phần hóa học nước dưới đất
	
	

	Chương 5.
	Các quá trình địa chất động lực
	10
	4.1.4, từ 4.2.1 đến 4.2.3.

	5.1.
	Quá trình phong hóa đất đá
	
	

	5.1.1.
	Khái niệm
	
	

	5.1.2.
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phong hóa
	
	

	5.1.3.
	Đặc điểm vỏ phong hóa  (VPH) nhiệt đới ẩm VN
	
	

	5.1.4.
	Phân loại VPH nhiệt đới ẩm VN
	
	

	5.1.5.
	Qui luật phân bố VPH ở VN
	
	

	5.1.6.
	Phân đới thẳng đứng VPH
	
	

	5.1.7.
	Sơ lược đặc điểm VPH phát triển trên một số loại đá có nguồn gốc, thành phần khác nhau
	
	

	5.2.
	Quá trình karst
	
	

	5.1.2.
	Khái niệm
	
	

	5.2.2.
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển karst VN
	
	

	5.2.3.
	Đặc điểm phát triển karst VN
	
	

	5.2.4.
	Phân vùng karst
	
	

	5.2.5.
	Các phức hệ karst VN
	
	

	5.3.
	Đầm lấy và quá trình lấy hóa lãnh thổ
	
	

	5.4.
	Quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc
	
	

	
	- Các điền kiện thuận lợi cho phát triển trượt ở VN
	
	

	
	- Đặc điểm trượt ở VN
	
	

	
	- Quan hệ giứu trượt và hoạt động của con người
	
	

	5.5.
	Lũ bùn đá
	
	

	5.6.
	Quá trình bào xói bề mặt và mương xói
	
	

	5.7.
	Quá trình xâm thực phá hủy bờ sông
	
	

	5.8.
	Quá trình xói lở bờ biển do tác dụng của song và dòng chảy ven bờ
	
	

	5.9. 
	Hiện tượng địa chấn
	
	

	Chương 6.
	Tính chất cơ lý của đất đá
	3
	

	6.1.
	Đặt vấn đề
	
	

	6.2.
	Đặc điểm tính chất cơ lý của đá macma
	
	

	6.3.
	Đặc điểm tính chất cơ lý của đá trầm tích và biến chất
	
	

	6.3.1.
	Sơ lược về sự hình thành và tính chất cơ lý của đất đá trầm tích và biến chất
	
	

	6.3.2.
	Tính chất cơ lý của trầm tích Đệ tứ
	
	

	6.3.3
	Tính chất cơ lý của đá trầm tích và đá biến chất
	
	

	6.4.
	Đặc tính cơ lý của đất tàn tích
	
	

	Chương 7.
	Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên ở VN
	1
	4.1.4, 4.2.2,

	7.1.
	Vật liệu cát, cuội, sỏi
	
	

	7.2.
	Vật liệu sét
	
	

	7.3.
	Vật liệu đá xây dựng
	
	

	Chương 8.
	Phân vùng địa chất công trình
	2
	4.1.5,  từ 4.2.1 đến 4.2.3.

	8.1.
	Phương pháp phân vùng ĐCCT lãnh thổ rộng lớn
	
	

	8.1.1.
	Khái niệm phân vùng ĐCCT
	
	

	8.1.2.
	Các kiểu phân vùng ĐCCT
	
	

	8.2.
	Những nét chủ yếu về điều kiện ĐCCT cần xét tới khi phân vùng ĐCCT lãnh thổ Việt nam
	
	

	8.2.1.
	Yếu tố địa chất khu vực
	
	

	8.2.2.
	Yếu tố địa đới
	
	

	8.2.3.
	Quy luật biến đổi không gian điều kiện ĐCCT lãnh thổ theo vĩ độ và đai cao
	
	

	8.3.
	Phân vùng ĐCCT lãnh thổ VN
	
	

	8.3.1.
	Phân vùng cá thể
	
	

	8.3.2.
	Phân vùng định hình
	
	

	Tổng
	
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giới thiệu môn học, phương pháp tiếp cận, các mảng kiến thức chính (cấu trúc học phần) và ý nghĩa thực tiễn của học phần trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo;
- Giới thiệu các tài liêu tham khảo chính;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với các ví dụ thực tế làm sinh động môn học;
- Đặt các câu hỏi chuyên sâu, gợi ý, kết hợp bài tập tăng kỹ năng thực hành của sinh viên.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Phải có mặt trên lớp tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đấy đủ 100% giờ thí nghiệm;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và đạt yêu cầu theo đánh giá của CBGD;
- Tham gia kiểm tra các học trình theo quy chế;
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 
9.1. Cách đánh giá:  
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng số điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thanh điểm 10 làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. Đỗ Minh Toàn (2014), Bài giảng Địa chất công trình Việt Nam, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2]. Fridland V.M (1973), Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm, NXB KH và KT, Hà Nội
[3]. Vũ Tự Lập (1995), Địa lý tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội
[4]. Đào Trọng Năng (1997), Địa hình karst Việt Nam, NXB KH và KT, Hà Nội
[5]. Tống Duy Thanh, Vũ Khúc (2005), Các phân vị địa tầng Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[6]. Lê Bá Thảo (2004), Thiên nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội
[7]. Lomtađze V.Đ (1978), Địa chất công trình - Thạch luận công trình, NXB ĐH & THCN, Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	
Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Mở đầu (Địa chất công trình khu vực là một hướng của Địa chất công trình). 1.1.Khái niện về ĐCCTKV; 
1.2. Các yếu tố tham gia quyết định đến sự hình thành điaều kiện ĐCCT lãnh thổ.
Chương 2. Đặc điểm vị trí đia lý, khí hậu nhiệt đới ẩm VN và ảnh hưởng của chúng đến sự hình thành điều kiện ĐCCT lãnh thổ
2.1. Vị trí địa lý; 
2.2. Đặc điểm địa hình
	8
	0
	0
	- [1]: các mục 1.1, 1.2;
- Ôn tập các nội dung trên.

	1 -2-3
	Chương 2. Đặc điểm vị trí đia lý, khí hậu nhiệt đới ẩm VN và ảnh hưởng của chúng đến sự hình thành điều kiện ĐCCT lãnh thổ
2.3. Mạng sông suối; 
2.4. Yếu tố khí tượng và các kiểu khí hậu.
	4
	8
	0
	- [1]: các mục từ 2.1 đến 2.4;  - Tham khảo [3], [6];
- Ôn tập các nội dung trên.
- Bài tập: Thành lập bản đồ mạng sông suối ,phân vùng địa hình VN

	3
	Chương 3. Đặc điểm cấu trúc địa mạo lãnh thổ VN
3.1. Đặc điểm chung ; 
3.2. Địa hình núi kiến tạo – bóc mòn; 
3.3. Địa hình núi lửa bóc mòn; 3.4. Địa hình xâm thực bóc mòn 3.5. Địa hình xâm thực tích tụ.
	4
	
	
	- [1]: các mục từ 3.1, đến 3.5. Ôn tập các nội dung theo các mục trên;
- Tham khảo [2], [6]
- Ôn tập các nội dung trên.

	4
	Chương 4. Đặc điểm Địa chất thủy văn lãnh thổ Việt Nam 
4.1. Những đặc điểm chung; 4.2. Qui luật biến đổi chiều sâu mực nước trên lãnh thổ; 4.3. Quy luật biến đổi thành phần hóa học của nước dưới đất.
	4
	
	
	- [1]: các mục 4.1, 4.2 và 4.3.
- Ôn các nội dung đã học

	5,6,7
	Chương 5. Các quá trình địa chất động lực
5.1. Quá trình phong hóa đất đá; 5.2. Quá trình karst; 
5.3. Đầm lầy và quá trình lầy hóa lãnh thổ; 
5.4. Quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc; 
5.5. Lũ bùn đá; 
5.6. Quá trình bào xói bề mặt và mương xói; 
5.7. Quá trình xâm thực và phá hủy bờ song; 
5.8. Quá trình xói lở bờ biển do tác dụng của song và dòng chảy ven bờ; 
5.9. Hiện tượng địa chấn.
	20
	
	
	- [1]:  Các mục từ 5.1 đến 5.9;
-Tham khảo: [2,4,5,7]; 
- Ôn tập các nội dung đã học ở [1]
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	Chương 6 – Tính chất cơ lý của đất đá.
6.1. Đặt vấn đề; 
6.2. Đặc điểm tính chất cơ lý của đá macma; 
6.3. Đặc điểm tính chất cơ lý của đá trầm tích, biến chất; 
6.4. Đặc tính  cơ lý của đất tàn tích
	6
	0
	0
	- [1]: các mục từ 6.1 đến 6.4. 
- Tham khảo [5,7]. 
- Ôn tập các nội dung theo các mục trên.

	8
	Chương 7 – Vật liệu xây dựng khoáng tự nhiên
7.1. Vật liệu cát, cuội, sỏi; 
7.2. Vật liệu sét; 
7.3. Vật liệu đá xây dựng
	2
	0
	0
	- [1]: các mục từ 7.1 đến  7.3; 
- Ôn tập các nội dung theo các mục trên.
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	Chương 8 – Phân vùng địa chất công trình
8.1. Phương pháp phân vùng ĐCCT những lãnh thổ rộng lớn (khái niệm phân vùng ĐCCT, các kiểu phân vùng DCCT, dấu hiệu để  phân vùng ĐCCT); 
8.2. Những nét chủ yếu về điều kiện ĐCCT cần xét tới khi phân vùng ĐCCT lãnh thổ Việt Nam; 
8.3.Phân vùng ĐCCT lãnh thổ VN
	4
	0
	0
	- [1], các mục từ 8.1 đến 8.3;
- Tham khảo [5];
- Ôn tập nội dung theo các mục trên.
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